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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường phá vỡ biên độ tích lũy 1245 – 1257 điểm với khối lượng giao dịch tăng vọt, chủ yếu do lực bán lớn từ các
nhóm ảnh hưởng đến chỉ số. Hiện tại VN-Index đang dừng chân tại MA10/20 ngày tuy nhiên rủi ro điều chỉnh có khả
năng xảy ra, nhà đầu tư cần cẩn trọng đối với các vị thế ngắn hạn. Ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức
thấp và quan sát tín hiệu tiếp theo từ thị trường.

Mốc hỗ trợ của VN-Index trên biểu đồ H1 là ở vùng 1223 – 1230 điểm, xa hơn tại mốc Fibo 50% tương đương vùng 1205
điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 05/12/2024
VNINDEX

1,240.41 -0.75%

HNX

224.62 -0.30%

UPCOM

92.44 0.00%

DOW JONES

45,014.04 +0.69%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Duy trì tỷ trọng danh mục thấp”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -9.42 điểm (-0.75%) về mức 1240.41 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 13.93 nghìn tỷ đồng, giảm -10.9% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -11.37 điểm (-0.87%) về mức 1297.81 điểm
với 5 mã tăng và 25 mã giảm.

Lực bán ròng tăng vọt ở cuối phiên, cao nhất trong 2 tuần vừa qua kéo điểm số thị trường về kiểm định MA10/20 ngày.
Khối lượng giao dịch ghi nhận tăng nhẹ so với phiên trước, trong đó chủ yếu là lực bán đến từ hai nhóm VN30 (-0.87%) và
VNMID (-0.94%). Các nhóm giảm điểm mạnh trong phiên gồm Bán lẻ (-1.78%), Dịch vụ tài chính (-1.52%), Hóa chất
(-1.37%), Bất động sản (-1%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: VTP (+6.27%), HAH (+4.49%), BMP (+3.08%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.75%), HNX-Index (-0.3%), UPCOM-Index (0%), VN30
(-0.87%), VNMID (-0.94%), VNSML (-0.19%), VNDIAMOND (-0.71%), VNFINLEAD (-0.81%), VNCOND (-1.55%), VNCONS
(-0.81%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm VCB (+0.67 điểm), SAB (+0.37 điểm), VTP (+0.26 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm BID (-1.24 điểm), VHM (-0.8 điểm), CTG (-0.78 điểm).

Khối ngoại bán ròng -650.7 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm MWG (-260.16 tỷ), FPT (-134.21
tỷ), VRE (-82.85 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm HAH (+71.93 tỷ), MSN (+65.99 tỷ), TCB (+43.53 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Tổng công ty hàng hải Việt Nam muốn đầu tư hạ tầng logistics tại Ấn Độ 1
 Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 39,06% kế hoạch 2
 Hạt nhựa EPS Việt Nam xuất sang Indonesia bị áp thuế tự vệ thêm 3 năm 3
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06/12/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
FTSE công bố danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,395.00 0.08% -0.04% 0.40%
USD/JPY 149.61 0.01% -2.99% -2.07%
GBP/USD 1.27 0.00% 0.79% -1.55%
EUR/USD 1.05 0.00% 0.00% -2.78%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 31.32 1.06% 2.99% -6.98%
Quặng sắt USD/T 106.08 0.72% 4.05% 1.09%
Vàng USD/t.oz 2,651.07 0.31% 0.72% -3.03%
Đồng USd/Lbs 4.14 -0.24% 2.22% -4.39%
Thép cuộn cán nóng USD/T 686.00 -0.58% -2.42% -2.28%
Gỗ USD/1000 board feet 590.62 -0.59% 0.28% 12.29%
Thép CNY/T 3,335.00 -0.60% 1.46% 3.64%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su USD Cents / Kg 201.40 2.70% 8.11% 1.77%
Cà phê USd/Lbs 302.71 2.62% -7.95% 21.41%
Lúa mì USd/Bu 535.75 -0.19% 0.00% -7.39%
Đường USd/Lbs 21.18 -0.75% -2.04% -4.77%
Lợn hơi USd/Lbs 82.50 -0.90% 0.63% 2.89%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 72.31 -1.78% -0.01% -2.78%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.07 0.99% -11.53% 1.66%
Than USD/T 135.15 -0.63% -4.15% -6.79%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,232.14 1.08% 4.85% 4.06%
Dow Jones 45,014.04 0.69% 0.62% 5.88%
FTSE 100 8,335.81 -0.28% 0.93% 0.80%
Nikkei 225 39,276.39 0.07% 2.17% 3.07%
S&P 500 6,086.49 0.61% 1.66% 4.99%
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5%

Dầu khí
Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Ngân hàng

Nguyên vật liệu
Tài chính

Dịch vụ Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Viễn thông

-0.07%

-1.13%

0.42%
0.22%

-1.07%

-1.19%

-0.33%

-0.90%
-0.60%

0.66%

-1.12%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/12/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB SAB VTP PLX BMP HAH ACB GMD PNJ AGG TCB VIC VPB HPG FPT GVR MWG CTG VHM BID

-0.49

0.36 0.26

-0.72 -0.78

0.05 0.05 0.04

-0.32 -0.35 -0.35 -0.43

0.09 0.07 0.06 0.05

-0.55-0.49

-1.14

0.64

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

21/11 22/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 04/12
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

21/11 22/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 04/12
-928

28
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344

37

360

-424
-301
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5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HAH 71,939 1,488,487

MSN 65,986 914,960

ACV 49,917 493,100

TCB 43,538 1,855,699

KBC 30,391 1,087,800

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MCH -68,083 -264,900

VNM -75,174 -1,184,887

VRE -82,848 -4,745,800

FPT -134,203 -925,824

MWG -260,170 -4,438,598

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

BSR 19,791 1,017,700

SBT 5,105 410,400

CTG 4,064 114,500

FRT 2,616 14,600

VGS 2,571 82,000

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -69,278 -476,501

HPG -25,606 -957,800

MBB -18,368 -769,601

STB -46,487 -1,371,300

VHM -49,080 -1,208,700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,240.41 -0.75% -0.14% -1.35%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 13,925.34 -10.89% 4.78% -12.58%
HNX 224.62 -0.30% 0.41% -0.03%
HNX GTGD (Tỷ VND) 930.73 2.17% 13.99% 43.00%
Upcom 92.44 0.00% 0.41% 0.41%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 831.08 32.96% -4.16% 89.34%
P/E VNindex (x) 12.98 -0.76% 0.54% -6.82%
P/B VNindex (x) 1.65 -0.60% 0.61% -4.07%

04/12/2024

NIKKEI 225

39,276.39 +0.07%

DAX

20,232.14 +1.08%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Áp lực bán lan tỏa rộng trên thị trường, đặc biệt tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và các nhóm có tính ảnh hưởng đến điểm
số chung như Bất động sản, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Trên biểu đồ ngày, động lượng của VN-Index suy yếu khi đường
giá giảm về MA10/20 ngày tương đương 1240 điểm đi kèm khối lượng tăng nhẹ so với phiên trước cho thấy áp lực bán
khá lớn. Do vậy trong phiên tiếp theo, thị trường cần giữ vững cặp đường trung bình trượt MA10/20 ngày để đảm bảo xu
hướng đi ngang tích lũy trên biểu đồ ngày không bị đánh mất.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đường MA10 đã cắt xuống MA20 trên khung H1, đồng thời giá và khối lượng giảm đồng pha
đi kèm sự suy yếu của các chỉ báo kỹ thuật như MACD, Stoch, MFI. Nhà đầu tư cần cẩn trọng trong giao dịch ngắn hạn.

Xét về tổng quan, xu hướng trên biểu đồ H1 của VN-Index đang bị đe dọa khi lực bán xuất hiện tăng vọt, đồng thời các chỉ
báo đều cho tín hiệu điều chỉnh. Vùng hỗ trợ tích lũy 1245 – 1257 điểm đã bị phá vỡ, do đó thị trường cần chú ý đến cặp
đường trung bình trượt MA10/20 ngày tương đương 1238 điểm. Giữ được vùng hỗ trợ này, xu hướng trên biểu đồ ngày sẽ
được bảo toàn.

Mốc hỗ trợ tại vùng giá 1205 - 1184 rất quan trọng, mang tính phân định xu hướng của thị trường.

Hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (29/11/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB 2.14%
PLX 0.75%
VCB 0.54%
VIB 0.27%
ACB 0.20%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CCL 15.43%
YEG 12.83%
MIG 10.32%
IMP 9.84%
TRC 9.66%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

APH 6.86%
AGG 6.71%
VTP 6.27%
BMP 3.08%
PPC 1.81%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRC 51.97%
CIG 41.61%
YEG 33.65%
BCE 24.82%
MCP 23.86%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG -2.84%
POW -2.77%
VRE -2.26%
VHM -1.96%
BID -1.95%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CIG -6.99%
DHM -6.63%
CSM -4.04%
NVT -3.64%
COM -3.55%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BVH 17.51%
FPT 6.88%
HDB 3.39%
PLX 2.68%
SAB 2.32%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCO -13.85%
VID -6.86%
SFG -6.85%
TDH -6.52%
OGC -5.43%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VTP 22.88%
DBD 18.49%
APH 7.85%
SIP 7.69%
AGG 6.00%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -30.69%
CTF -22.30%
DTL -20.93%
TLH -17.31%
ABR -16.46%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 22.48%
FPT 7.59%
NVL 3.45%
SAB 2.68%
VCB 1.96%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 73.85%
TLG 39.51%
HVN 31.71%
DXS 30.52%
DBD 18.37%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -5.46%
VHM -5.42%
NVL -5.41%
PDR -4.23%
MWG -3.17%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -5.19%
VND -3.64%
HAG -3.39%
EVF -3.32%
DXG -2.61%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG -11.16%
SSI -10.26%
VHM -8.55%
MSN -8.15%
VNM -7.46%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG -11.40%
SVC -9.50%
HAG -6.17%
VND -5.69%
EVF -4.67%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STG -15.33%
EIB -14.02%
HSG -10.98%
PVD -10.62%
BSI -9.46%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HTN 6.90%
FDC 6.71%
YEG 6.69%
BTT 6.06%
HAH 4.49%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc ngừng xuất khẩu nguyên liệu bán dẫn sang Mỹ
 Thép Ấn Độ chịu ảnh hưởng vì hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc
 Fed: Khó đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%

https://vneconomy.vn/tong-cong-ty-hang-hai-viet-nam-muon-dau-tu-ha-tang-logistics-tai-an-do.htm
https://vneconomy.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nguon-vay-nuoc-ngoai-moi-dat-39-06-ke-hoach.htm
https://baodautu.vn/hat-nhua-eps-viet-nam-xuat-sang-indonesia-bi-ap-thue-tu-ve-them-3-nam-d231534.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/11/Weekly_Highlights_241129.pdf
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-ngung-xuat-khau-nguyen-lieu-ban-dan-sang-my-2024123211949403.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thep-an-do-chiu-anh-huong-vi-hang-nhap-khau-gia-re-tu-trung-quoc-post359315.html
https://vietnambiz.vn/fed-kho-dua-lam-phat-tro-lai-muc-muc-tieu-2-2024123193934831.htm

